
Công ty Cổ phần Bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF)

BÁO CÁO TÓM TẮT TRẬN ĐẤU 
GIẢI BÓNG ĐÁ VÔ ĐỊCH QUỐC GIA - NIGHT WOLF 2022 

Trận Thời gian Thời tiết Sân vận động Bù giờ Khán giả
60 31/07/2022 19:15 Tốt Hàng Đẫy H1: 2 phút H2: 4 phút 0

Hà Nội 2
0 Hiệp 1 1

1 Sông Lam Nghệ An2 Hiệp 2 0

Tím Trắng Trắng Vàng Vàng Vàng

Cầu thủ chính thức
SA VT Họ và tên BT TV TĐ TN

1 TM Bùi Tấn Trường (GK)

5 HV Đoàn Văn Hậu 90+3

8 TV Đậu Văn Toàn 64

9 TĐ Phạm Tuấn Hải

10 TĐ Nguyễn Văn Quyết (C) 90

13 HV Trần Văn Kiên 81

16 HV Nguyễn Thành Chung 76

25 TĐ Lê Xuân Tú 46

28 HV Đỗ Duy Mạnh

88 TV Đỗ Hùng Dũng

99 TĐ Silađi Vladimir 51(a) 81

Ghi chú: (a)=[Pen];

Cầu thủ chính thức
SA VT Họ và tên BT TV TĐ TN

2 HV Phạm Thế Nhật 9

3 HV Quế Ngọc Hải (C)

7 TV Phạm Xuân Mạnh

10 TĐ Olaha Michael Onyedikachi 4 49

18 TM Nguyễn Văn Hoàng (GK)

20 TV Phan Văn Đức 90

23 TV Đinh Xuân Tiến 74

66 HV Trần Đình Hoàng

79 HV Mai Sỹ Hoàng 74

86 HV Thái Bá Sang 84

91 TĐ Oseni Ganiyu Bolaji 84

Cầu thủ dự bị
15 TV Phạm Đức Huy 64

18 TM Nguyễn Văn Công (GK)

20 HV Bùi Hoàng Việt Anh 90

23 TĐ Mujan Tonci 46

26 TV Nguyễn Tuấn Anh

27 HV Vũ Tiến Long 81

52 HV Nguyễn Văn Vĩ

65 TV Trần Văn Đạt

89 TĐ Nguyễn Văn Tùng 81

Cầu thủ dự bị
6 TV Hồ Sỹ Sâm 74

8 TĐ Hồ Phúc Tịnh

14 TV Nguyễn Văn Việt 84

15 TV Trần Đình Tiến 84

16 HV Trần Đình Đồng 74

24 HV Hồ Khắc Lương

27 TV Nguyễn Xuân Bình

28 TM Lê Văn Hùng (GK)

30 HV Hồ Văn Cường 90

Quan chức
Họ và tên Chức danh TV TĐ

Nguyễn Quốc Tuấn Trưởng đoàn

Hoàng Văn Phúc Giám đốc kỹ thuật

Nguyễn Tiến Dũng Cán bộ phân tích kỹ thuật

Lê Đức Tuấn Trợ lý HLV

Bruno Luis Inarra Cán bộ phân tích kỹ thuật

Nguyễn Đức Thiện Nhân viên vật lý trị liệu

Đỗ Thành Trung Phiên dịch

Văn Bá An Phiên dịch

Vũ Thành Luân Nhân viên vật lý trị liệu

Quan chức
Họ và tên Chức danh TV TĐ

Nguyễn Huy Hoàng HLV Trưởng

Phan Như Thuật Trợ lý HLV

Phạm Bùi Minh Trợ lý HLV

Nguyễn Đức Thắng HLV thủ môn

Nguyễn Xuân Hiếu Trợ lý HLV

Phạm Văn Quyến Cán bộ phân tích kỹ thuật

Đoàn Minh Hoàng Bác sỹ

Nguyễn Văn Đoán Bác sỹ

Đậu Xuân Huy Phiên dịch

HLV trưởng Trưởng đoàn HLV Trưởng Trưởng đoàn
Chun Jaeho Nguyễn Quốc Tuấn Nguyễn Huy Hoàng Trương Mạnh Linh

Cán bộ điều hành
Trọng tài Nguyễn Mạnh Hải GSTĐ Trần Quốc Dũng

Trợ lý trọng tài 1 Trần Văn Hải GSTT Lương Thế Tài

Trợ lý trọng tài 2 Lê Thanh Tùng ĐPV Nguyễn Minh Quân

Trọng tài thứ tư Trương Hồng Vũ Cán bộ TT Đào Việt Anh


